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Tình hình dịch HIV và Sử dụng chất kích thích 
liên quan đến chemsex trong 

quần thể MSM và TGW
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Tình dục liên quan chất (Substance Linked Sex )

• Tình dục liên quan chất: tham gia hoạt động tình dục khi có sự ảnh hưởng
của chất (gồm chất hợp pháp và bất hợp pháp) ở các tình huống, giới, định
hướng tình dục khác nhau

• Các chất sử dụng bao gồm: Rượu, cần sa, cocaine, GHB/GBL, Ketamine, 
MDMA, Mephedrone, Methamphetamin, Poppers, Viagra
– Ở nam: Không có sự khác biệt về sử dụng rượu giữa các định hướng tình dục nhưng có

sự khác biệt về cần sa, cocaine, GHB,…

– Không có sự khác biệt giữa nam và nữ trong sử dụng Cocaine, Ketamine, MDMA nhưng
có sự khác biệt trong sử dụng Meth

4
Lawn W et a. Substance Linked Sex in Heterosexual, Homosexual, and Bisexual Men 
and Women An Online, Cross Sectional “Global Drug Survey” Report. J Sexual 
Medicine. 2019:1-12
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Chemsex là gì?

• 'Chemsex’ là từ sử dụng bởi đàn ông có quan hệ đồng tính
(gay hay bisexual) mô tả quan hệ tình dục khi có sự ảnh hưởng
của ma túy (bất hợp pháp), sử dụng ngay trước hoặc trong lúc
quan hệ tình dục. Chemsẽ được sử dụng chủ yếu bởi MSM ở 
châu Âu

• Các thuật ngữ khác của Chemsex bao gồm 

– PnP (Tiệc tùng và vui chơi/Tiệc rồi Chơi) ở Hoa Kì

– “High ‘n’ Horny” (Hứng và Nứng)

6
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Định nghĩa 2: Sử dụng chất hoạt thần không hợp pháp (meth, MDMA, cocaine, 
mephedrone, GHB, ketamine)  trước và trong khi quan hệ tình dục với mục đích quan
hệ tình dục



Behavioral Health is Essential to Health      Prevention Works  |  Treatment is Effective  |  People Recover    8



Behavioral Health is Essential to Health      Prevention Works  |  Treatment is Effective  |  People Recover    

Những loại ma túy dùng trong chemsex

• Ma túy được sử dụng bởi MSM (phổ biến trước đây)

– Cần sa

– Amphetamine

– MDMA

– Cocaine

• Chemsex hiện tại sử dụng:

– Nước biển (GHB-GBL)

– Hàng đá (Methamphetamine tinh thể)

– Muối tắm (mephedrone)

– Ke (ketamine)

9



Behavioral Health is Essential to Health      Prevention Works  |  Treatment is Effective  |  People Recover    

Đại cương về MSM

• Khái niệm MSM (Glick-1994) được ủng hộ bởi nhà dịch tễ
học và cộng đồng LGBT

• MSM: khái niệm dựa trên hành vi

– Người gay giao hợp với gay là MSM? 

– Người nam (thẳng) bán dâm và giao hợp với người gay 
là MSM?

– Được sử dụng nhiều trong nghiên cứu dịch tễ học

• Gay: Khái niệm dựa trên bản dạng giới (gender identity)

10
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Người chuyển giới nữ

• Người chuyển giới: Người chuyển giới (tiếng Anh: Transgender) 
hay còn gọi là hoán tính, là trạng thái một người nhận dạng bản 
thân thuộc về một giới mà giới đó không khớp với giới tính sinh 
học của cơ thể.

• Người chuyển giới nữ: là người có bản dạng giới là nữ dù giới
tính sinh học là nam

– Có thể tự nhận mình là nữ nhưng không có biểu hiện

– Tự nhận là nữ và mặc quần áo nữ vào buổi tối khi đi chơi

– Tự nhận là nữ; mặc quần áo và tiêm hormone để có ngực

– Tiêm hormone và đã phẫu thuật chuyển giới

• Người nam giao hợp với người chuyển giới nữ là MSM?

11
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PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

• Thiết kế

Nghiên cứu can thiệp, đối chứng ngẫu nhiên.

• Thời gian và địa điểm 

Thời gian: Từ tháng 03 đến 09 / 2020

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

MSM và TGW 

 đủ 18 tuổi

 có hành vi CHEMSEX

 sống tại TP. HCM

Chọn ngẫu nhiên 

Nhóm can 
thiệp 

Nhóm đối
chứng
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PHÂN BỔ MẪU

STT TÊN CBO PHÂN BỔ CỠ MẪU

1 G3VN 251

2 ALOBOY 207

3 FGG 158

4 STRONG LADIES 125

TỔNG 741
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CẤU TRÚC BỘ CÂU HỎI

Thiết kế online, gồm 5 phần: 

01

02 03 04

05

Sàng lọc 
(11 câu)

Thông 
tin chung 

(4 câu)

Tình trạng sức khỏe 
và các yếu tố nguy cơ 

(9 câu)

Tình trạng sử dụng 
chất ASSIST

(8 câu)

Sử dụng chất trong 
bối cảnh tình dục

(9 câu)
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QUY TRÌNH TỔNG THỂ CỦA NGHIÊN CỨU

Tiếp cận

Trả lời BCH online 
(truoc can thiệp)

Mời tham gia can thiệp

Can thiệp SMS động lực
trong 3 tháng

Trả lời BCH online 
(sau can thiệp)
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11.9 11.4

20.0

39.1 38.7

44.5

49.0 49.9

35.5

Chung MSM TGW

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

Dưới THPT THPT Trên THPT

ĐẶC ĐIỂM MẪU NGHIÊN CỨU (N=741)

(n = 696; 94,0%)(n = 45; 6,0%)
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ĐẶC ĐIỂM MẪU NGHIÊN CỨU

Tình trạng hôn nhân Chung MSM TGW

Độc thân/ Chưa kết hôn 90,3 90,6 84,4

Đã kết hôn 1,1 1,0 2,2

Sống chung với bạn tình nam 7,8 7,5 13,3

Ly thân/ ly dị 0,8 0,9 0

Góa 0 0 0

Khả năng tài chính Chung MSM TGW

Tự chủ hoàn toàn về tài chính 83,8 83,9 82,2

Tự chủ một phần 13,1 13,1 13,3

Dựa hoàn toàn vào gia đình 3,1 3,0 4,5
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ĐẶC ĐIỂM MẪU NGHIÊN CỨU: NGHỀ NGHIỆP

38.4

19.3

14.9

8.8

8

4.3

2.7

0.8

2.8

39.6

19.7

14.7

8.1

8.2

3.5

2.6

0.9

2.9

20

13.3

17.8

20

4.4

17.8

4.4

0

2.2

Nhân viên văn phòng

Bán hàng kinh doanh

Nhân viên phục vụ

Làm tóc, trang điểm

Học sinh, sinh viên

Giải trí, biểu diễn nghệ thuật

Lao động tình dục

Không việc làm/Nội trợ

Khác

Chung MSM TGW
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TÌNH TRẠNG QUAN HỆ TÌNH DỤC

41.7 41.1
50.0

58.3 58.9
50.0

Chung MSM TGW

TUỔI QHTD LẦN ĐẦU

< 18 tuổi ≥ 18 tuổi

17,9 ± 2,1 (10 – 25)

29.9 31.2

8.9

28.8 25.9 73.3

9.9 10.2

6.7

8.6 8.9

4.422.8 23.8

6.7

Chung MSM TGW

VAI TRÒ TRONG QHTD 
VỚI BẠN TÌNH NAM

Cho nhận 
như nhau 
(Versatile)

Hầu hết nhận 
(mostly Bot)

Hầu hết cho 
(mostly top)

Chỉ nhận 
(Bot)

Chỉ cho (Top)
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3.1 3 4.4

94.5 94.4 95.6

2.4 2.6 0

Chung MSM TGW

Không chia sẽ Không Có

QHTD với bạn tình Nữ

TÌNH TRẠNG QUAN HỆ TÌNH DỤC

99.1 99 100

0

0.1 0.1 0

Chung MSM TGW

Không chia sẽ Không Có

QHTD với bạn tình Nam
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68.4 67.2

86.7

41.1 41 43.2

30 28.3

51.3

Chung MSM TGW

QHTD bạn tình thường xuyên
Số lượng bạn tình ≥2
Luôn luôn dùng BCS

TÌNH TRẠNG QUAN HỆ TÌNH DỤC

Số bạn tình thường xuyên và sử dụng BCS 
trong vòng 3 tháng

67.2 67.6
60

85.6 85.6 87

48.1 46.6

71.1

Chung MSM TGW

QHTD bạn tình bất chợt
Số lượng bạn tình ≥2
Luôn luôn dùng BCS

Số bạn tình bất chợt và sử dụng BCS trong
vòng 3 tháng
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TÌNH TRẠNG QUAN HỆ TÌNH DỤC

13.7 13.7 13.3

32.7
29.5

83.3

Chung MSM TGW

QHTD nhận tiền/quà Luôn luôn dùng BCS

QHTD nhận tiền/ quà và sử dụng BCS trong
vòng 3 tháng

4.6 4.5 6.7

35.5
29

100

Chung MSM TGW

QHTD trả tiền/quà Luôn luôn dùng BCS

QHTD trả tiền/ quà và sử dụng BCS trong
vòng 3 tháng
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68.1 66.8

88.1

26.4 27.3

11.1
4.7 5

00.8 0.9 0

Chung MSM TGW

Chưa từng tham gia 1-2 lần Hàng tháng Hàng tuần

TÌNH TRẠNG QUAN HỆ TÌNH DỤC

Tần suất QHTD tập thể trong vòng 3 tháng
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Top
Cho

Bottom
Nhận

Versatile
Linh hoạt
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Định nghĩa 2: Sử dụng chất hoạt thần không hợp pháp (meth, MDMA, cocaine, 
mephedrone, GHB, ketamine)  trước và trong khi quan hệ tình dục với mục đích quan
hệ tình dục
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TÌNH TRẠNG NHIỄM HIV (N=740)

Trường hợp Số ca %

Dương tính (đã biết trước) 48 64,0%

Dương tính phát hiện mới 27 36,0%

Tổng số dương tính 75 10,1%

Âm tính 665 89,9%
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ĐẶT VẤN ĐỀ

CHEMSEX: sử dụng chất trước, trong hoặc với mục đích để quan hệ tình dục

• Giúp tăng khoái cảm, kéo dài thời gian quan hệ, tăng cảm giác tự tin, giảm các ức chế

• Ngày càng phổ biến trong cộng đồng MSM và TGW

• Nghiên cứu tại Hà Lan 2018: Tỷ lệ CHEMSEX (gồm METH và các chất kích thích) trong 

nhóm MSM là 35%

• Khảo sát ở TP.HCM, 2019: Tỷ lệ CHEMSEX (gồm METH, popper, rượu bia) là 80% trong 

nhóm MSM và 90% trong nhóm TGW

HẬU QUẢ CHEMSEX: Tăng nguy cơ lây nhiễm HIV và STIs; Giảm tuân thủ điều trị PrEP,

PEP, ARV; Ảnh hưởng sức khỏe tâm thần, chất lượng cuộc sống
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Định nghĩa chemsex

• Định nghĩa 1: Sử dụng chất trước và trong khi quan hệ
tình dục với mục đích quan hệ tình dục

• Định nghĩa 2: Sử dụng chất (ngoài rượu bia và thuốc lá) 
trước và trong khi quan hệ tình dục với mục đích quan hệ
tình dục
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Định nghĩa 2: Sử dụng chất hoạt thần không hợp pháp (meth, MDMA, cocaine, 
mephedrone, GHB, ketamine)  trước và trong khi quan hệ tình dục với mục đích quan
hệ tình dục
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Các dạng thuốc phiện (n=18)

Cocaine (n=22)

Chất gây ảo giác (n=37)

Thuốc an thần (n=64)

Cần sa (n=112)

ATS (n=353)

Thuốc lá (n=388)

Dung môi (n=641)

Rượu bia (n=655)

2.4

3

5

8.6

15.1

47.7

52.4

86.6

88.8

TỶ LỆ SỬ DỤNG CHẤT TRONG ASSIST
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MỨC ĐỘ SỬ DỤNG CHẤT TRONG ASSIST

27.8

17.0

24.3

31.2

19.6

9.1

8.5

17

41.2

66.7

86.4

73

59.4

77.7

83.3

73.0

79.1

46.4

5.5

0

2.7

9.4

2.7

7.6

4.6

12.4

Các dạng thuốc phiện (n=18)

Cocaine (n=22)

Chất gây ảo giác (n=37)

Thuốc an thần (n=64)

Cần sa (n=112)

ATS (n=353)

Thuốc lá (n=388)

Dung môi (n=641)

Rượu bia (n=655)

Thấp Trung bình Cao
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Cocaine

Các dạng thuốc phiện 

Chất gây ảo giác

Thuốc an thần 

Cần sa 

Dung môi

ATS

Thuốc lá 

Rượu bia 

0.0%

0.1%

0.1%

0.8%

0.8%

6.1%

7.8%

10.4%

18.6%

TỶ LỆ SỬ DỤNG CHẤT NGUY CƠ CAO TRONG ASSIST
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KẾT QUẢ CHEMSEX
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ĐẶC ĐIỂM TRONG CHEMSEX

41.5

85.4

4.9

60.4

11.1
2.0

9.7
1.5 0.1 0.4

CÁC CHẤT SỬ DỤNG TRONG CHEMSEX

27.4

42.3

30.3

SỐ CHẤT SỬ DỤNG 
TRONG CHEMSEX

1 loại chất 2 loại chất ≥ 3 loại chất 
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TẦN SUẤT SỬ DỤNG CHẤT TRONG CHEMSEX

45

21.7

80.6

26.2

48.8

73.4

80.6

72.7

0

34.5

22.8

11.1

24.6

45.1

13.3

13.9

18.2

20.5

52.1

8.3

45.4

6.1

13.3

4.2

9.1

100.0

3.5

3.8

Methamphetamin (n=307)

Poppers (n=632)

Thuốc lắc (n=36)

Rượu bia (n=447)

Cần sa, bồ đà, cỏ mỹ (n=82)

Ketamin (n=15)

Các thuốc rối loạn cương dương (n=72)

Các chất dạng thuốc phiện (n=11)

GHB (n=1)

1-2 lần Hàng tháng Hàng tuần Hàng ngày/hầu như hàng ngày
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ĐẶC ĐIỂM TRONG CHEMSEX

Số ngày chemsex/ 30 ngày Chung MSM TGW

Trung vị [Khoảng tứ phân vị] 5 [2 – 8] 5 [3 – 8] 3 [1 – 6]

GTNN - GTLN 0 - 28 0 - 28 1 - 14

21.5 22.5

6.7

80 80.7

68.9

36.4 35.8
44.4

Chung MSM TGW

DỊP THAM GIA CHEMSEX 

Khi tham gia các buổi tiệc sex/ nhóm sex

Có cơ hội ngẫu nhiên

Dùng với bạn tình 

85.5 85.5 86.7

57.2 58.1

42.2

56.5 57.3

44.4

Chung MSM TGW

ĐƯỜNG DÙNG

Hít (qua đường mũi)
Nuốt, uống 
Hút (qua đường miệng)
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ĐẶC ĐIỂM TRONG CHEMSEX

30.5 28.9

55.6

69.5 71.1

44.4

Chung MSM TGW

SỬ DỤNG BAO CAO SU 
TRONG CHEMSEX

Luôn luôn Có lúc không sử dụng 

69.6

84.5

35.3

2.3

3.5

69.6

85.3

36.6

2.3

3.6

68.9

71.1

15.6

2.2

2.2

Nhà riêng

Khách sạn, nhà nghỉ 

Nhà thuê, nhà bạn 
tình các nhóm QHTD

Nhà vệ sinh, hồ bơi, 
phòng Gym 

Phòng tắm hơi, 
sauna 

ĐỊA ĐIỂM THAM GIA CHEMSEX

Chung

MSM

TGW
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LÝ DO THAM GIA CHEMSEX

94.6

87

85.4

83.4

71.6

65

63.7

55.3

94.9

86.9

86

83.2

71.1

65.8

65.2

55.3

93.3

88.9

75.6

86.7

80

53.3

40

55.6

Cảm thấy tăng ham muốn tình dục 

Gia tăng khoái cảm tình dục

Gia tăng thời gian QHTD 

Cảm thấy tự tin hơn về bản thân

Giảm đau khi QHTD 

Giảm lo lắng, sợ hãi khi QHTD

Dám thực hiện các kích thích tình dục 

Bạn tình/ khách hàng yêu cầu 

Chung

MSM

TGW
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LÝ DO THAM GIA CHEMSEX

94.6

87

85.4

83.4

71.6

65

63.7

55.3

94.9

86.9

86

83.2

71.1

65.8

65.2

55.3

93.3

88.9

75.6

86.7

80

53.3

40

55.6

Cảm thấy tăng ham muốn tình dục 

Gia tăng khoái cảm tình dục

Gia tăng thời gian QHTD 

Cảm thấy tự tin hơn về bản thân

Giảm đau khi QHTD 

Giảm lo lắng, sợ hãi khi QHTD

Dám thực hiện các kích thích tình dục 

Bạn tình/ khách hàng yêu cầu 

Chung

MSM

TGW
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PHƯƠNG TIỆN TÌM KIẾM CHEMSEX
84.3

75.7

20.3

7.4
5 5 3.5 3.24

85

75.5

20.7

7.8
5.2 5.3 3.7 3.5

73.3
77.8

13.3

2.2 2.2 0 0 0

Apps điện 
thoại 

Mạng xã hội 
(zalo, 

facebook,...)

Bạn bè giới 
thiệu

Chợ tình, công 
viên 

Phòng tắm 
hơi

Phòng gym Các cơ sở 
dịch vụ

Trung tâm 
thương mại

Chung

MSM

TGW
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TÌNH HÌNH – MONG MUỐN – ĐỀ XUẤT

54.5 54
62.2

45.5 46.0
37.8

Chung MSM TGW

KIỂM TRA LIỀU LƯỢNG CHẤT 
TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Có Không

68.5 67.9
77.8

31.5 32.1
22.2

Chung MSM TGW

TÌM KIẾM CHẤT TỪ NGUỒN TIN 
CẬY

Có Không
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TÌNH HÌNH – MONG MUỐN – ĐỀ XUẤT

68.5

38.7

37.8

28.1

24.1

20.4

19.1

11.2

68.6

39.4

37.8

28.9

24.3

20.1

18.9

11.5

66.7

26.7

37.8

15.6

20

24.4

22.2

6.7

Tác hại của chất và chemsex 

Tự vấn xét nghiệm HIV, điều trị ARV

Tư vấn, điều trị STIs 

Tư vấn sử dụng PrEP 

Tư vấn tâm lý 

Sàng lọc nguy cơ sử dụng chất, can thiệp cai/ 
giảm phụ thuộc chất 

Tư vấn xử trí quá liều 

Tư vấn pháp luật 

Chung

MSM

TGW
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TÌNH HÌNH – MONG MUỐN – ĐỀ XUẤT

91.6

32.6

23.7
19.7

91.5

31.7

24.8
19.9

93.3

46.7

6.7

17.8

Các tổ chức cộng đồng 
(CBOs)

Người trong cộng đồng 
MSM, TGW

Cơ sở y tế Trang web trực tuyến tin cậy

NGUỒN CUNG CẤP THÔNG TIN 
MONG MUỐN

Chung

MSM

TGW
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CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN 
CHEMSEX KHÔNG AN TOÀN
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CHEMSEX KHÔNG AN TOÀN VÀ ĐẶC TÍNH NỀN

Đặc điểm

Chemsex 

không an toàn Giá trị p OR (KTC 95%)

Có (%) Không (%)

Nghề nghiệp

Nhân viên văn phòng 202 (71,1) 82 (28,9) 1

Làm tóc/ phục vụ/ giai tri 141 (68,1) 66 (31,9) 0,473 0,86 (0,59 – 1,28)

Bán hàng, kinh doanh 102 (71,3) 41 (28,7) 0,965 1,01 (0,65 – 1,57)

Lao động tình dục 13 (65,0) 7 (35,0) 0,562 0,75 (0,29 – 1,96)

Khác: thất nghiệp, HSSV
56 (65,1) 30 (34,9) 0,289 0,76 (0,45 – 1,26)

Khả năng tài chính

Tự chủ hoàn toàn 430 (69,4) 190 (30,6)

0,888

0,97 (0,61 – 1,51)

Tự chủ một phần/ dựa gia đình
84 (70,0) 36 (30,0)
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CHEMSEX KHÔNG AN TOÀN VÀ TT SỨC KHỎE/QHTD

Đặc điểm

Chemsex không 

an toàn Giá trị p OR (KTC 95%)

Có (%) Không (%)

STIs  

Có 134 (85,9) 22 (14,1) <0,001 3,27 (2,06 – 5,20)

Không/ Chưa CĐ 380 (65,1) 204 (34,9)

HIV

Có 62 (82,7) 13 (17,3) 0,024 7,43 (1,12 – 42,45)

Không 452 (68,0) 213 (32,0)

Sử dụng PrEP

Có 69 (54,8) 57 (45,2) <0,001 0,47 (0,31 – 0,71)

Không 408 (72,1) 158 (27,9)
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CHEMSEX KHÔNG AN TOÀN VÀ TT SỨC KHỎE/QHTD

Đặc điểm

Chemsex không 

an toàn Giá trị p OR (KTC 95%)

Có (%) Không (%)

Nhóm tuổi QHTD lần đầu (n=300)

< 18 91 (72,8) 34 (27,2)
0,132

≥ 18 113 (64,6) 62 (35,4) 0,68 (0,40 – 1,16)

QHTD với nữ

Có 17 (73,9) 6 (26,1) 0.638 1,25 (0,46 – 3,94)

Không/ Không chia sẻ 497 (69,3) 220 (30,7)

QHTD với nam

Có 510 (69,6) 223 (30,4)
0,442

1,72 (0,25 – 10,2)

Không/ Không chia sẻ 4 (57,1) 3 (42,9)

Vai trò khi QHTD với nam (n = 733)

Chỉ là người cho 172 (78,5) 47 (21,5) 1

Chỉ là người nhận 129 (61,1) 82 (38,9) <0,001 0,43 (0,28 – 0,66)

Hầu hết là người cho 49 (67,1) 24 (32,9) 0,051 0,56 (0,31 – 1,01)

Hầu hết là người nhận 44 (69,8) 19 (30,2) 0,153 0,63 (0,34 – 1,18)

Cả hai: cho nhận như nhau 116 (69,5) 51 (30,5) 0,043 0,62 (0,39 – 0,98)
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CHEMSEX KHÔNG AN TOÀN VÀ TT SỨC KHỎE/QHTD

Đặc điểm

Chemsex không 

an toàn Giá trị p OR (KTC 95%)

Có (%) Không (%)

QHTD bạn tình thường xuyên

Có 389 (69,5) 171 (30,5) 0,996 1,00 (0,68 – 1,46)

Không/ Không chia sẻ 125 (69,4) 55 (30,6)

QHTD với bạn tình bất chợt

Có 383 (69,6) 167 (30,4) 0,859 1,03 (0,71 – 1,50)

Không/ Không chia sẻ 131 (69,0) 59 (31,0)

QHTD nhận tiền/ quà

Có 83 (82,2) 18 (17,8) 0,003 2,22 (1,28 – 4,04)

Không/ Không chia sẻ 431 (67,5) 208 (32,5)

QHTD trả tiền/ quà

Có 28 (82,4) 6 (17,6) 0,095 2,11 (0,84 – 6,33)

Không/ Không chia sẻ 486 (68,8) 220 (31,2)

QHTD tập thế

Đã từng QHTD tập thể 189 (80,1) 47 (19,9) <0,001 2,21 (1,51 – 3,27)

Chưa từng QHTD tập thể 325 (64,5) 179 (35,5)
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CHEMSEX KHÔNG AN TOÀN VÀ SỬ DỤNG CHẤT

Đặc tính
Chemsex không an toàn

Giá trị p OR (KTC)
Có (%) Không (%)

Chất sử dụng trong chemsex

Methamphetamin (n=307) 241 (78,5) 66 (21,5) <0,001 2,14 (1,51 – 3,04)

Poppers (n=632) 434 (68,7) 198 (31,3) 0,260 0,77 (0,46 – 1,24)

Thuốc lắc (n=36) 14 (38,9) 22 (61,1) <0,001 0,26 (0,12 – 0,54)

Rượu bia (n=447) 314 (70,2) 133 (29,8) 0,566 1,10 (0,79 – 1,53)

Cần sa, bồ đà, cỏ mỹ (n=82) 48 (58,5) 34 (41,5) 0,023 0,58 (0,35 – 0,96)

Ketamin (n=15) 4 (26,7) 11 (73,3) 0,001* 0,15 (0,04 – 0,53)

Các thuốc rối loạn cương dương (n=72) 46 (63,9) 26 (36,1) 0,280 0,76 (0,44 – 1,31)

Các chất dạng thuốc phiện (n=11) 2 (18,2) 9 (81,8) 0,001 0,09 (0,01 – 0,46)



Behavioral Health is Essential to Health      Prevention Works  |  Treatment is Effective  |  People Recover    

CHEMSEX KHÔNG AN TOÀN VÀ SỬ DỤNG CHẤT

Đặc tính
Chemsex không an toàn

Giá trị p OR (KTC)
Có (%) Không (%)

Số lượng chất chemsex

1 chất 121 (59,6) 82 (40,4) 1

2 chất 239 (76,4) 74 (23,6) <0,001 2,19 (1,49 – 3,21)

≥ 3 chất 154 (68,7) 70 (31,3) 0,049 1,49 (1,01 – 2,22)

Dịp tham gia chemsex

Tham gia tiệc sex/ nhóm sex (n=159) 121 (76,1) 38 (23,9) 0,040 1,52 (1,01 – 2,35)

Có cơ hội ngẫu nhiên (n = 592) 393 (66,4) 199 (33,6) <0,001 0,44 (0,26 – 0,70)

Khi QHTD với bạn tình thường xuyên (n = 269) 208 (77,3) 61 (22,7) <0,001 1,84 (1,29 – 2,64)

Địa điểm tham gia chemsex

Tại các khu vực nhà riêng 350 (68,0) 165 (32,0) 0,181 0,79 (0,55 – 1,13)

Tại khách sạn/ nhà nghỉ 451 (72,2) 174 (27,8) <0,001 2,14 (1,39 – 3,27)



Behavioral Health is Essential to Health      Prevention Works  |  Treatment is Effective  |  People Recover    

KẾT QUẢ HỒI QUY ĐA BIẾN CHEMSEX
Đặc tính Phc ORhc KTC 95%

Nhóm tuổi (18 – 24 ref.)

25 – 30 0,024 1,54 1,06 – 2,23

> 30 0,504 1,24 0,66 – 2,36

STIs (Có) 0,001 2,72 1,54 – 4,80

HIV (Có) 0,589 1,23 0,59 – 2,57

Vai trò với bạn tình nam (Chỉ cho ref.)

Chỉ nhận 0,027 0,59 0,37 – 0,94

Hầu hết cho 0,268 0,70 0,37 – 1,32

Hầu hết nhận 0,196 0,64 0,32 – 1,26

Cả hai: cho nhận như nhau 0,048 0,60 0,36 – 0,99

Quan hệ tình dục tập thể (Có) 0,020 1,69 1,09 – 2,63

Sử dụng Metamphetamin sex (Có) 0,012 1,72 1,13 – 2,63

Sử dụng thuốc lắc sex (Có) 0,021 0,39 0,18 – 0,87

Sử dụng Heroin sex (Có) 0,018 0,12 0,02 – 0,70

Số lượng thuốc CHEMSEX (1 ref.)

2 chất 0,006 1,82 1,19 – 2,80

≥ 3 chất 0,769 0,92 0,52 – 1,61

Dịp tham gia sex ngẫu nhiên (Có) 0,001 0,42 0,26 – 0,70

Địa điểm sex khách sạn (Có) 0,013 1,82 1,13 – 2,91
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Các yếu tố liên quan đến ChemSex (theo định nghĩa
phổ biến trong y văn)
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


